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Tổng quan thị trường
BĐS Việt Nam



Giá bán và giá thuê chỉ chững nhẹ trước sụt giảm về mức 
độ quan tâm thị trường BĐS
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Mức độ quan tâm và giá bán – giá thuê BĐS Việt Nam
Dữ liệu mức độ quan tâm (index), giá bán (Triệu VND/m2) và giá thuê (Triệu VND/tháng)
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Giá thuê Giá bán MĐQT BĐS thuê MĐQT BĐS bán

- 27% QoQ

- 15% QoQ

Phục hồi hậu Covid-19 Sụt giảm



Đầu 2023, những động thái chính sách của chính phủ cho 
thấy sự chủ động và kì vọng phục hồi nhanh hơn
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

2008
Siết tín dụng, lãi suất tăng, 
thanh khoản lao dốc

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2021 2022 2023 2024

Gói 30,000 tỷ VND
Cho vay hỗ trợ nhà ở 
với lãi suất 6%

Luật đất đai sửa đổi 
được thông qua

Lãi suất được 
điều chỉnh giảm

2022
Siết tín dụng, lãi 
suất tăng, thanh 
khoản lao dốc

Giảm lãi suất 
điều hành

Giảm trần lãi 
suất huy động

Gói 120,000 tỷ 
VND cho NƠXH

Lấy ý kiến nhiều 
bộ luật  (Luật đất 
đai sửa đổi, Luật 
Nhà ở, v.v)

Nghị định 08, nghị 
quyết 33, Dự thảo 
sửa đổi thông tư 
16, Nghị định 10, 
Thông tư 02 hỗ trợ 
thị trường

Hạn mức tín 
dụng tăng lên 
14% so với 2012 
(12%)

Hạn mức tín 
dụng tăng lên 
14 – 15% so với 
2022 (14%)

4 năm
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1 năm
Tín hiệu đảo chiều1

1 Dựa trên case study từ báo cáo VRES 2022 của Batdongsan.com.vn, chúng tôi dự kiến thị trường BĐS cho thấy Tín hiệu 
đảo chiều tại thời điểm cuối năm 2023 – giữa năm 2024



Những chính sách mới hứa hẹn sẽ có tác động tích cực
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguồn: Batdongsan.com.vn tổng hợp

Tín hiệu
đảo chiều

Giai đoạn 2008-2013 Giai đoạn hiện nay 2022 - ??
Dự đoán điểm đảo 
chiều sớm nhất

Lãi suất Khoảng ~1.5 năm sau khi SBV có 
động thái hạ trần lãi suất huy động

▪ Lãi suất điều hành giảm ~0,5-1% từ 15/3, trần lãi suất huy động giảm 0.5% từ 
31/3

▪ Nhiều ngân hàng giảm 0,3-0,5% lãi suất huy động và cho vay trong T3/23

Q2/24

Tăng trưởng 
tín dụng

Trong ~1 năm đầu tiên mà chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng được điều 
chỉnh tăng trở lại

▪ Hạn mức tăng trưởng tín dụng 2023 là 14-15% so với 14% của 2022; 
▪ Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng nhưng chưa có kết quả khả 

quan

Q4/23

Chính sách 
BĐS

Trong ~1 năm sau khi Chính phủ 
có gói hỗ trợ cho thị trường;
Luật đất đai sửa đổi được thông 
qua năm 2013

▪ NHNN công bố gói hỗ trợ 120.000 nghìn tỷ VND cho nhà ở xã hội vào T2/23
▪ Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác tháo gỡ đầu tư công.
▪ Nhiều sửa đổi, dự thảo về Luật đất đai; Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở được 

kỳ vọng hoàn thiện trong năm 2023
▪ Những chính sách tích cực được ban hành:     Nghị định 08 và  Dự thảo Thông 

tư 16 (sđ) gỡ khó cho thị trường trái phiếu;     Nghị quyết 33 về một số giải pháp 
tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững;      Nghị định 
10 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai, tháo gỡ cho BĐS nghỉ dưỡng

Q4/23

Mức độ quan tâm BĐS cả nước trong Q1/23 biến động mạnh với nhiều chính sách mới
Index = 100 ngày 01/01/2023
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Tổng quan thị trường
BĐS Tây Nam Bộ



Tiềm năng phát triển thị trường BĐS Tây Nam Bộ: Phát 
triển kinh tế, hạ tầng và kỳ vọng giá BĐS
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM BỘ

TIỀM NĂNG 
THỊ TRƯỜNG



Tây Nam Bộ đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua tối ưu 
thế mạnh vùng
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM BỘ

Nguồn: GSO, Baochinhphu

GRDP Q1/2023

▲5%
GDP cả nước tăng 3,32%

Vốn đầu tư công dự 
kiến 2021-2025

▲23,3%
So với giai đoạn 2016 – 2020

Chính sách mới

Chỉ số vĩ mô

Quy hoạch vùng được duyệt theo Luật quy hoạch
Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 
2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, 
năng động (Quyết định 287/QĐ-TTg 2022)

Đề xuất đầu tư hơn 94 nghìn tỷ VND cho hạ tầng
16 dự án với tổng mức đầu tư 94.328 tỷ đồng đã được 
Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn và 13 tỉnh, thành đề xuất nhằm đưa vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

GRDP các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ Q1/2023
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Cơ sở hạ tầng giao thông Tây Nam Bộ sẽ được tập trung 
cải thiện trong tương lai
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NAM BỘ

Nguồn: Hanoimoi, VnExpress, Cục Đường bộ Việt Nam
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Bản đồ cao tốc mới khu vực Tây Nam Bộ
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Đức Hòa – Mỹ An

An Hữu – Cao Lãnh

Châu Đốc – Sóc Trăng

Hà Tiên – Bạc Liêu

Cần Thơ – Cà Mau

Bến Lức – Long Thành

Trung Lương – Mỹ Thuận

Cao Lãnh – Rạch Sỏi

TP.HCM – Trung Lương

Giai đoạn 
2021 - 2025

Đang làm

Đang khai thác

Chú thích

Chiều dài cao tốc theo các khu vực địa lý
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Thị trường nhà phố: Hậu Giang và An Giang có mức độ 
tăng giá ổn định kể cả trong giai đoạn khó khăn
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 

An Giang

▼8%

Tiền Giang

▲21%

Hậu Giang

▼10%

Cần Thơ

▼19%

0 M/m2

20 M/m2

40 M/m2

60 M/m2

80 M/m2

100 M/m2

120 M/m2

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23*

Cần Thơ Hậu Giang Tiền Giang An Giang

Biến động giá bán nhà phố tại một số tỉnh Tây Nam Bộ 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Biến động mức độ quan tâm BĐS nhà phố
(Trung bình Q2/23 so với Q1/23)



Thị trường nhà riêng: Mức độ quan tâm nhà riêng đã cải 
thiện ở nhiều tỉnh Tây Nam Bộ đầu Q2/23
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 

An Giang

▼6%

Tiền Giang

▲45%

Hậu Giang

▲13%

Cần Thơ

▼3%

0 M/m2

10 M/m2

20 M/m2

30 M/m2

40 M/m2

50 M/m2

60 M/m2

70 M/m2

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23

Cần Thơ Hậu Giang Tiền Giang An Giang

Biến động giá bán nhà riêng tại một số tỉnh Tây Nam Bộ 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Biến động mức độ quan tâm BĐS nhà riêng
(Trung bình Q2/23 QTD so với Q1/23)



Thị trường đất nền: Mức độ quan tâm và giá bán đất nền 
tiếp tục sụt giảm đầu Q2/23
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 

An Giang

▲8%

Tiền Giang

▲5%

Hậu Giang

▼3%

Cần Thơ

▼11%

0 M/m2

5 M/m2

10 M/m2

15 M/m2

20 M/m2

25 M/m2

30 M/m2

35 M/m2

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23

Cần Thơ Hậu Giang Tiền Giang An Giang

Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh Tây Nam Bộ 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Biến động mức độ quan tâm BĐS đất nền
(Trung bình Q2/23 QTD so với Q1/23)
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Tổng quan thị trường
BĐS Cần Thơ



Vốn đầu tư công vào Cần Thơ được đẩy mạnh để khai 
thác nhiều dự án giao thông trọng điểm
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ

Nguồn: GSO, Baocantho, Batdongsan.com.vn tổng hợp

Bản đồ cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh Cần Thơ

Sân bay

Cầu

Khu công nghiệp

Cảng

Quốc lộ/Cao tốc (đã hoàn thành)

Quốc lộ/Cao tốc (tương lai)

Đường sắt đô thị (tương lai)

GRDP Q1/2023

▲4%
GDP cả nước ▲3,32%
GDP Tây Nam Bộ▲5%

Vốn đầu tư công dự 
kiến 2021-2025

▲18,6%
5,679 tỷ VND (so với 2022)

Chính sách mới

Thí điểm 6 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
TP Cần Thơ
Đầu 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc thù, bao gồm quản lý tài 
chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch;…

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Năm 2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ tập 
trung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các 
dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, và thực hiện 
quản lý, khai thác quỹ đất công hiệu quả.

Chỉ số vĩ mô



Thị trường nhà phố: Giá rao bán không biến động mạnh, 
dù mức độ quan tâm tiếp tục giảm
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 

0 M/m2

20 M/m2

40 M/m2

60 M/m2

80 M/m2

100 M/m2

120 M/m2

140 M/m2

160 M/m2

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23*

Ninh Kiều Bình Thủy Cái Răng

Biến động giá bán nhà phố tại Cần Thơ 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Bình Thủy

▼19%

Ninh Kiều

▼8%

Cái Răng

▼15%

Biến động mức độ quan tâm BĐS nhà phố
(Trung bình Q2/23 so với Q1/23)



Thị trường đất nền: Giá bán ở Ninh Kiều tăng nhẹ vào 
đầu năm 2023 
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 

0 M/m2

10 M/m2

20 M/m2

30 M/m2

40 M/m2

50 M/m2

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23*

Ninh Kiều Bình Thủy Cái Răng

Biến động giá bán đất nền tại Cần Thơ 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Biến động mức độ quan tâm BĐS đất nền
(Trung bình Q2/23 so với Q1/23)

Bình Thủy

▼24%

Ninh Kiều

▼5%

Cái Răng

▼16%
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Tổng quan thị trường
BĐS Hậu Giang



Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong 
những năm gần đây
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU GIANG

Nguồn: GSO,  Kho bạc Hậu Giang, Baohaugiang, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP Q1/2023

▲12,7%
Cao nhất cả nước
GRDP Tây Nam Bộ▲5%

Vốn đầu tư công
mục tiêu 2023

▲35%
5000 tỷ VND (so với 2022)

Chính sách mới

Hậu Giang đẩy mạnh phát triển đô thị
T11.2022 UBND tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành các 
quyết định (1826, 1868, 1869) chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án phát triển đô thị tại địa phương.

Đề xuất đầu tư hơn 94 nghìn tỷ VND cho hạ tầng
16 dự án với tổng mức đầu tư 94.328 tỷ đồng đã được 
Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn và 13 tỉnh, thành đề xuất nhằm đưa vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chỉ số vĩ mô Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hậu Giang

2017 2018 2019 2020 2021 2022

50
44 42 39 38

12

▲ Chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp

▲ Đào tạo lao động

▲ Gia nhập thị trường

▲ Tiếp cận đất đai



Lượng vốn đầu tư công cao năm 2023 hứa hẹn sẽ tháo gỡ 
nút thắt về hạ tầng cho Hậu Giang
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU GIANG

Nguồn: GSO,  Kho bạc Hậu Giang, Baohaugiang, Batdongsan.com.vn tổng hợp

Cầu

Khu công nghiệp

Quốc lộ/Cao tốc (đã hoàn thành)

Quốc lộ/Cao tốc (tương lai)

Cao tốc Châu Đốc – Sóc Trăng
Chiều dài: 188 km
Tiến độ: Dự kiến T6/2023 khởi công
Vị trí: Điểm đầu kết nối quốc lộ 91 thuộc TP Châu Đốc (An Giang), 
điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần 
Đề (Sóc Trăng)

Bản đồ cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh Hậu Giang

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
Chiều dài: 110 km
Tiến độ: Dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2026
Vị trí: Điểm đầu dự án tại nút giao IC2 (nút giao nối vào quốc lộ 91 –
Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ), điểm cuối nối tuyến tránh TP Cà Mau.



Thị trường đất nền: TP.Vị Thanh ghi nhận tăng trưởng tốt 
về cả mức độ quan tâm và giá rao bán 
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU GIANG
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Vị Thanh Châu Thành

Biến động giá bán đất nền tại Hậu Giang 2022 – 2023
So sánh dữ liệu thời điểm Q2/23 với Q1/22 (Triệu VND/m2)

Châu Thành A

▼16%

Châu Thành

▼8%

Vị Thanh

▲14%

Biến động mức độ quan tâm BĐS đất nền Hậu Giang
(Trung bình Q2/23 so với Q1/23)

Note: Số liệu trung bình Q2/23 (tính đến ngày 23/05/2023) so với trung bình Q1/23 của BĐS bán 
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